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PHỤ LỤC 
DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /   /2026 của UBND xã An Viễn) 

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Dân 
tộc 

Trình độ 
học vấn 

Số điện thoại 
Hiện đang làm  

(Kể tên công việc) 
Địa bàn  

phụ trách 

1 Nguyễn Thị Viên 1988 Kinh 9/12 0985403684 Nội trợ Ấp 1 
2 Võ Công Hiên 1980 Kinh 12/12 0336478300 Buôn bán Ấp 2 
3 Trần Thị Thu 1979 Kinh 12/12 0384825589 Nội trợ Ấp 2 

4 Chu Lưu Thủy Liễu Hạnh 1987 Kinh 12/12 0935503996 
Trưởng ban công tác 

Mặt trận ấp 
Ấp 2 

5 Nguyễn Thị Tâm 1994 Kinh 9/12 0393042360 Nội trợ Ấp 3 
6 Hoàng Thị Hiền 1990 Kinh 9/12 0364646566 Nội trợ Ấp 3 
7 Nguyễn Thị Hạnh Thục 1983 Kinh 12/12 0933704188 Nội trợ Ấp 3 

8 Trần Thị Việt 1960 Kinh 7/10 0389644839 
Chi hội trưởng  

Hội Phụ nữ 
Ấp 4 

9 Vũ Thị Kim Ngân 2003 Kinh 9/12 0869701161 Nội trợ Ấp 4 
10 Đậu Quang Vinh 1979 Kinh 12/12 0369863506 Buôn bán Ấp 4 
11 Nguyễn Thị Hương 1982 Kinh 12/12 0962062344 Nội trợ Ấp 5 
12 Trần Thị Hải Thúy 1982 Kinh 12/12 0988200845 Nội trợ Ấp 5 
13 Nguyễn Thị Thủy 1977 Kinh 9/12 0968643869 Nội trợ Ấp 6 
14 Nguyễn Hồng Hà 1974 Kinh 12/12 0976063347 Nội trợ ẤpTân Phát 
15 Đinh Thị Bé 1978 Kinh 7/10 0937874879 Nội trợ ẤpTân Phát 
16 Phạm Thị Hải 1983 Kinh 12/12 0941480755 Công chức ẤpTân Phát 
17 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1999 Kinh 12/12 0865038355 Lao động tự do ẤpTân Phát 
18 Lê Thị Tứ 1984 Kinh 12/12 0917120784 Lao động tự do ẤpTân Phát 
19 Lê Thị Thuyên 1959 Kinh 12/12 0918607687 Nội trợ ẤpTân Thịnh 
20 Phạm Thị Ngàn 1964 Kinh 12/12 0919608211 Hưu trí ẤpTân Thịnh 
21 Trần Thị Hồng Thắm 1980 Kinh 9/12 0908781235 Công nhân ẤpTân Thịnh 
22 Huỳnh Ngọc Hương 1974 Kinh 12/12 0915560205 Trưởng ấp Tân Đạt ẤpTân Đạt 
23 Lê Trần Ngân Hương 1985 Kinh 12/12 0799331579 Buôn bán ẤpTân Đạt 
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24 Lê Minh Hưng 1994 Kinh 9/12 0792315615 An ninh cơ sở ẤpTân Đạt 
25 Nguyễn Thúy Kiều 1955 Kinh 10/10 0938474459 Nội trợ ẤpTân Hưng 
26 Nguyễn Thị Thạch 1962 Kinh 12/12 0973768604 Hưu trí ẤpTân Hưng 
27 Nguyễn Thị Thực 1985 Kinh 12/12 0373201513 Nội trợ ẤpTân Hưng 
28 Nguyễn Hoàng Nhật 1983 Kinh 12/12 0945753533 Trưởng ấp Tân Hưng ẤpTân Hưng 
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